
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BC-CNTY Quảng Ngãi, ngày         tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

(Từ ngày 02/6/2025 đến ngày 08/6/2025)
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dịch

Loại động
vật hoặc sản
phẩm động
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Số lượng
Đơn vị
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động vật)

Loài

Môi
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(trên cạn,
thủy sản)

Mục đích
sử dụng

Phương tiện/Số
phương tiện vận

chuyển

Nơi xuất
phát Nơi đến cuối cùng

1 2 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 190 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

2 2 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 191 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

3 2 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 192 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

4 2 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 193 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

5 2 6 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Bình Lục, Hà Nam 266 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -74C 09675 Bình Sơn Bình Lục, Hà Nam

6 2 6 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Bình Lục, Hà Nam 267 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -74H 00371 Bình Sơn Bình Lục, Hà Nam

7 2 6 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Bác Ái, Ninh Thuận 268 heo 190 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -36H 00529 Bình Sơn Bác Ái, Ninh Thuận

8 2 6 2025 Trần Huy Chiến Chợ gia súc Bối Cầu 4172 Heo 175 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-38H- 02011 Sơn Tịnh -
Qngãi Bình Lục - Hà Nam

9 3 6 2025 Nguyễn Thái
Thượng

Công ty TNHH SXCB
Thực phẩm Quảng Nam 4173 Heo 1295 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 TP.Quảng

Ngãi Thăng Bình - Quảng Nam

10 3 6 2025 Nguyễn Thái
Thượng

Công ty TNHH SXCB
Thực phẩm Quảng Nam 4174 Heo 220 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 TP.Quảng

Ngãi Thăng Bình - Quảng Nam

11 3 6 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Bác Ái, Ninh Thuận 269 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -74C 09675 Bình Sơn Bác Ái, Ninh Thuận

12 3 6 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Đức Trọng, Lâm Đồng 270 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -37C 20222 Bình Sơn Đức Trọng, Lâm Đồng

13 3 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 194 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng
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14 3 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 195 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

15 3 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 196 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

16 3 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 197 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

17 3 6 2025 Lê Văn Hoàng Công ty cổ phần Thái Việt
Corporation 43 Heo 25 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 92H-01719 Mộ Đức Quảng Nam

18 3 6 2025 Lê Văn Hoàng Công ty cổ phần Thái Việt
Corporation 44 Heo 60 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 92A-57352 Mộ Đức Quảng Nam

19 3 6 2025 Lê Văn Hoàng Công ty cổ phần Thái Việt
Corporation 45 Heo 35 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 92C-19821 Mộ Đức Quảng Nam

20 3 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 46 Bò bê 9 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 37H-05624 Mộ Đức Nghệ An

21 3 6 2025 Lý Thị Mai Huyền CTCP Hương Quỳnh Đăng 211 Heo < 15kg 897 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 74C08228 TP Quảng Ngãi Ninh Giang, Hải Dương

22 3 6 2025 Lý Thị Mai Huyền Công ty TNHH SXCB
 thực phẩm Quảng Nam 212 Heo < 15kg 203 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76C02612 TP Quảng Ngãi Thăng Bình, Quảng Nam 

23 3 6 2025 Nguyễn Tấn Tự LM 9 Dần 213 Heo 140 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H01112 TP Quảng Ngãi Bến Lức, Long An

24 3 6 2025 Nguyễn Tấn Tự LM Tân Bình 214 Heo < 15kg 220 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H01112 TP Quảng Ngãi Dĩ An, Bình Dương

25 3 6 2025 Nguyễn Đức Dũng Chợ Bến Cầu 3997 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 38C-04513 Nghĩa Hành Hà Nam

26 4 6 2025 Võ Ngọc Bảo LM Đà Sơn 215 Heo 180 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76C06096 Tư Nghĩa Tp Đà Nẵng 

27 4 6 2025 Hoàng Công Đường Trạm TC Trâm Anh 216 Heo 186 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 36H00861 Tư Nghĩa Trảng Bom, Đồng Nai

28 4 6 2025 Hoàng Công Đường Trạm TC Trâm Anh 217 Heo 185 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 74H01087 Tư Nghĩa Trảng Bom, Đồng Nai

29 4 6 2025 Hoàng Công Đường Trạm TC Trâm Anh 218 Heo 180 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 36H04436 Tư Nghĩa Trảng Bom, Đồng Nai

30 4 6 2025 Lê Văn Hoàng Công ty cổ phần Thái Việt
Corporation 47 Heo 170 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 38H-01436 Mộ Đức Tp HCM

31 4 6 2025 Lê Văn Hoàng Công ty cổ phần Thái Việt
Corporation 48 Heo 60 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 92A-57352 Mộ Đức Quảng Nam

32 4 6 2025 Lê Văn Hoàng Công ty cổ phần Thái Việt
Corporation 49 Heo 35 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 92C-19821 Mộ Đức Quảng Nam
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33 4 6 2025 Lê Văn Hoàng Công ty cổ phần Thái Việt
Corporation 50 Heo 30 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 92H-01719 Mộ Đức Quảng Nam

34 4 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 198 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

35 4 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 199 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

36 4 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 200 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

37 4 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 201 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

38 5 6 2025 Nguyễn Thái
Thượng

Công ty TNHH SXCB
Thực phẩm Quảng Nam 4175 Heo 1170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 TP.Quảng

Ngãi Thăng Bình - Quảng Nam

39 5 6 2025 Phạm Văn Gió Vựa heo cô Mưa 4176 Heo 350 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-76H- 03866 TP.Quảng
Ngãi Bình Thủy - Cần Thơ

40 5 6 2025 Nguyễn Thị Thủy Lò mỗ Hòa Cầm 4177 Heo 60 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-43C-27167 TP.Quảng
Ngãi TP.Đà Nẵng

41 5 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 202 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

42 5 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 203 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

43 5 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 204 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

44 5 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 205 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

45 5 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 301 Bò bê 8 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 37C-11985 Mộ Đức Vĩnh Phúc

46 5 6 2025 Lý Thị Mai Huyền CTCP Hương Quỳnh Đăng 219 Heo < 15kg 895 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H00494 TP Quảng Ngãi Ninh Giang, Hải Dương

47 5 6 2025 Võ Ngọc Bảo LM Đà Sơn 220 Heo 180 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76C06096 Tư Nghĩa Tp Đà Nẵng 

48 5 6 2025 Lý Thị Mai Huyền Công ty TNHH SXCB
 thực phẩm Quảng Nam 221 Heo < 15kg 200 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76C02612 TP Quảng Ngãi Thăng Bình, Quảng Nam 

49 5 6 2025 Võ Thị Nương Công ty Tuấn Thành 2312 Mỡ Đv 14000 kg SPĐV Bò Trên cạn NL Thức ăn CN ô tô - 76C04129 Tư Nghĩa Cần Giuộc, Long An

50 5 6 2025 Nguyễn Đức Dũng Lò Di Linh 3999 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 36H-09611 Nghĩa Hành Lâm Đồng

51 6 6 2025 Võ Ngọc Bảo LM Đà Sơn 222 Heo 188 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76C06096 Tư Nghĩa Tp Đà Nẵng 
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52 6 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 302 Bò bê 7 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 36F-00683 Mộ Đức Nghệ An

53 6 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 206 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

54 6 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 207 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

55 6 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 208 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

56 6 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 209 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

57 7 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 210 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

58 7 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 211 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

59 7 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 212 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

60 7 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 213 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

61 7 6 2025 Nguyễn Thái
Thượng

Công ty TNHH SXCB
Thực phẩm Quảng Nam 4178 Heo 1030 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 TP.Quảng

Ngãi Thăng Bình - Quảng Nam

62 7 6 2025 Trần Xuân Tiến Lò quay Hồng 4179 Heo 14 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-75C- 12364 TP.Quảng
Ngãi Vĩnh Ninh - Huế

63 7 6 2025 Trần Xuân Tiến Lò quay Lợi 4180 Heo 23 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-75C- 12364 TP.Quảng
Ngãi

P. Thủy Dương -TP Huế-
Huế

64 7 6 2025 Nguyễn Thái
Thượng

Công ty TNHH SXCB
Thực phẩm Quảng Nam 4181 Heo 395 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 TP.Quảng

Ngãi Thăng Bình - Quảng Nam

65 7 6 2025 Lê Văn Hoàng LM Quế Mỹ 223 Heo 40 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H04037 Bình Sơn Quế Sơn, Quảng Nam 

66 7 6 2025 Lê Văn Hoàng LM Hội An 224 Heo 60 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92A57352 Bình Sơn Hội An, Quảng Nam 

67 7 6 2025 Lê Văn Hoàng LM Đà Sơn 225 Heo 60 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H03110 Bình Sơn Tp Đà Nẵng 

68 7 6 2025 Lê Văn Hoàng LM Tam Kỳ 226 Heo 25 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H01719 Bình Sơn Tam Kỳ, Quảng Nam

69 7 6 2025 Lê Văn Hoàng LM Tam Đàn 227 Heo 25 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92C20716 Bình Sơn Tam Kỳ, Quảng Nam

70 7 6 2025 Lý Thị Mai Huyền CTCP Hương Quỳnh Đăng 228 Heo < 15kg 883 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 43H00700 TP Quảng Ngãi Ninh Giang, Hải Dương
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71 7 6 2025 Lý Thị Mai Huyền Công ty TNHH SXCB
 thực phẩm Quảng Nam 229 Heo < 15kg 280 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76C02612 TP Quảng Ngãi Thăng Bình, Quảng Nam 

72 7 6 2025 Lê Văn Tần LM Tân Bình 230 Heo < 15kg 180 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H01062 TP Quảng Ngãi Dĩ An, Bình Dương

73 7 6 2025 Nguyễn Thị Thu Lữ Văn Giàu 2313 Da bò muối 14000 kg SPĐV Bò Trên cạn NL Công nghiệp ô tô - 76C01762 Tư Nghĩa Tân Bình, TP HCM

74 8 6 2025 Nguyễn Duy Bi CSGM Phúc An Hưng 231 Heo 184 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 36H08863 Tư Nghĩa Long Thành, Đồng Nai

75 8 6 2025 Nguyễn Duy Bi CSGM Phúc An Hưng 232 Heo 184 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 36H04436 Tư Nghĩa Long Thành, Đồng Nai

76 8 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 214 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

77 8 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 215 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

78 8 6 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 216 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

79 8 6 2026 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 217 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

80 8 6 2025 Lê Văn Hoàng Nhà máy GMGS An Hạ, Củ
Chi 4000 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37H-01440 Nghĩa Hành TP Hồ Chí Minh

81 8 6 2025 Lê Văn Hoàng Lò mổ Hội An 151 Heo 60 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 92A-57352 Nghĩa Hành Quảng Nam

82 8 6 2025 Lê Văn Hoàng Lò mổ Điện Quang 152 Heo 40 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 92H-04037 Nghĩa Hành Quảng Nam

83 8 6 2025 Lê Văn Hoàng Lò mổ Điện Quang 152 Heo 40 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 92H-04037 Nghĩa Hành Quảng Nam

84 8 6 2025 Lê Văn Hoàng Lò mổ Tam Kỳ 153 Heo 30 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 92H-01719 Nghĩa Hành Quảng Nam

Tổng 502.350

Nơi nhận:
-Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vùng 4;
-Lãnh đạo Chi cục;
-Chi cục CNTY/Thú y các tỉnh, TP;
-Phòng HCTH, NV;
-Lưu: VT, TKD.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Chung
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